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BẢNG QUY CÁCH ỐNG GÂN 

Đường Kính 

(mm) 

ỐNG GÂN LOẠI THƯỜNG ỐNG GÂN LOẠI DÀY ỐNG GÂN DÀY ĐẶC BIỆT 

Chiều dài 

(m) 

Độ dày 

(mm) 

Màu 

sắc 

Chiều dài 

(m) 

Độ dày 

(mm) 

Màu 

sắc 

Chiều dài 

(m) 

Độ dày 

(mm) 

Màu 

sắc 

Ø21 

10 m 

20m 

30m 

 

3.0  

 

      

Ø27 3.0       

Ø34 3.0       

Ø42 3.0 
10m 

20m  

30m 

4.8     

Ø49 3.0 5.0    

Ø60 3.0 5.0    

Ø80 3.9 6.5    

Ø90 

10m 

 20m 

5.0  

10m 

20m 

7.0    

Ø100 5.0 7.0    

Ø114 6.0 8.5    

Ø120 6.0 8.0 

10m  

20m 

11.0  

Ø140 7.0 8.5  

Ø150 7.0 8.5 12.0 

Ø150   14.0 

Ø168  13.0 17.0 

 

Chú ý : 

 Khách hàng có thể đặt hàng theo yêu cầu! 

 Bảng màu : Trắng        , Xanh lá       , Xanh dương  

 

 


